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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bản án số: 68/2018/HS-PT.  

Ngày 27-11-2018. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Ngô. 

 Các Thẩm phán: 1/- Ông Lê Thanh Vũ. 

2/- Bà Trương Tố Hương. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Sơn-Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng.  

 - Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Sáu-Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 27-11-2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 66/2018/TLPT-HS ngày 05-11-2018 đối với 

bị cáo Mai Lâm Trường D do có kháng cáo của bị hại Phạm Biệt H đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HS-ST ngày 28-9-2018 của Tòa án nhân dân 

huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

Bị cáo bị kháng cáo: Mai Lâm Trường D (tên gọi khác không), sinh ngày 

06/11/2000; nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Khmer; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai K, sinh năm 1959 (s) 

và bà Lâm Thị Sa P, sinh năm 1958 (s); Vợ, con chưa có; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03 tháng 4 

năm 2018 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018 (có mặt tại phiên tòa). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn B – Trợ giúp viên pháp 

lý, thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng; (có mặt tại phiên 

tòa). 

- Bị hại có kháng cáo: Anh Phạm Biệt H; sinh năm 1995; trú tại: Ấp B, xã 

A2, huyện CLD, tỉnh Sóc Trăng (có mặt tại phiên tòa). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có liên quan đến kháng cáo: 

1. Bà Lâm Thị Sa P; sinh năm 1958 (có mặt); 

2. Ông Mai K; sinh năm 1959 (có mặt); 
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Cùng địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Mai K: Bà Lâm Thị Sa P; theo Văn 

bản ủy quyền lập ngày 03/4/2018. 

- Người tham gia tố tụng khác 

* Người phiên dịch tiếng Khmer: Bà Sơn Hồng Vân - Cán bộ báo Sóc 

Trăng (có mặt) 

- Những người dưới đây không liên quan đến kháng cáo Hội đồng xét xử 

phúc thẩm không triệu tập gồm: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trà 

Chanh T, Sơn Lâm N, Kim V; Người làm chứng NLC1,  NLC2, NLC3, NLC4, 

NLC5, NLC6, NLC7. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng chiều tối ngày 30/12/2017, tại nhà của Trà Chanh Thi có t  

chức uống rượu gồm có Mai Lâm Trường D, Sơn Lâm N, NLC6, NLC3, 

NLC5, Kim V, NLC2, NLC4. Khi uống rượu đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì 

N về trước và đi lên thành phố S rước vợ, nh ng người còn lại v n tiếp tục 

ngồi uống rượu tại nhà của T. Trong bu i chiều cùng ngày, Phạm Biệt H và 

NLC1 điều khiển xe môtô hiệu  xelo đi từ huyện CLD lên thành phố S để bán 

cặp mâm xe và đi chơi.  ến khoảng 21 giờ cùng ngày, H chạy xe chở NLC1 về 

đến khu vực Hồ Sen trên tỉnh lộ 933 thuộc x  T, huyện L thì H dừng xe lại cho 

NLC1 chở H, lúc này xe NLC1 chở H chạy ngang qua xe của vợ chồng N, N 

cho r ng NLC1 và H chọc gh o vợ N nên N sử dụng điện thoại hiệu Masstel 

màu đỏ đen có số sim 01696xxxxxx gọi vào số sim 09893xxxxx của D và nói 

 có th ng chạy xe  xelo láo, chặn xe nó dùm anh , nghe điện thoại xong D nói 

cho nh ng người uống rượu chung cùng nghe là  N kêu ra đường chặn hai 

th ng chạy xe  xelo  thì nh ng người đó không phản ứng gì, chỉ có T nói   i 

ra chặn , nghe vậy D đứng lên đi ra lộ trước và lượm một cục đá 4x6 ch  đồng 

hồ nước bên hong nhà của T, T đi ra sau lấy một khúc cây g  dài còn V cũng 

đi theo nhưng không c m gì, D c m cục đá 4x6, T c m cây g  đi ra đứng bên 

phải đường lộ, V ngồi bấm điện thoại. Khoảng 03 phút sau, NLC1 chở H đến 

g n ch  D và T đứng thì D nhìn từ xa thấy có một chiếc xe bật đ n chiếu xa, có 

ánh sáng trắng và nghe tiếng xe chạy nên D biết là xe  xelo mà N kêu chặn. 

Khi NLC1 chở H chạy g n đến ch  D và T đứng, thấy có người đứng nên 

NLC1 điều khiển xe lách qua lộ bên trái, lúc này xe H cách ch  D đứng là 

4,4m thì D dùng cục đá 4x6 đang c m chọi th ng về hướng xe NLC1 và H làm 

trúng vào vùng trán bên phải của H gây thương tích, H bị đau không ngồi v ng 

làm cho NLC1 chạy xe loạng choạng và chạy thêm được 4,25m n a thì H té 

xuống lộ còn NLC1 chạy xe về hướng thị trấn L báo Công an. Lúc này, N cũng 

chạy xe đến ch  T và D rồi cùng D và T đi lại ch  H đang n m trên lộ xem có 

bị thương gì không thì thấy H bị chảy máu vùng đ u rất nhiều, D hỏi N  có 

phải hai người chạy xe  xelo N nói không  thì N nói  phải .  ối với NLC1 

sau khi báo Công an thì quay lại đưa H đi cấp cứu. 
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Tại bản kết luận giám định số: 51/TgT-PY ngày 05/3/2018 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Sóc Trăng kết luận: T ng tỉ lệ t n thương cơ thể do thương 

tích gây nên tính theo Thông tư số: 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y 

tế hiện tại của Phạm Biệt H là 39%. T n thương vùng đ u là vùng nguy hiểm 

đến tính mạng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HS-ST ngày 28-9-2018 của Tòa 

án nhân dân huyện L, tỉnh Sóc Trăng quyết định: 

Căn cứ  iều 33; điểm b, điểm p khoản 1 và khoản 2  iều 46,  iều 47, 

 iều 69, khoản 1  iều 74 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đ i, b  sung năm 

2009; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 

khoản 3  iều 7,  iều 91, khoản 1  iều 101, điểm c khoản 3  iều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015, được sửa đ i, b  sung năm 2017 đối với bị cáo Mai Lâm 

Trường D. 

 Tuyên bố: Bị cáo Mai Lâm Trường D phạm tội  Cố ý gây thương tích . 

 Xử phạt bị cáo Mai Lâm Trường D 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng  iều 30 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, 

chấp nhận tách ph n bồi thường thiệt hại ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân 

sự khi bị hại Phạm Biệt H có yêu c u 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của bị cáo và 

người tham gia tố tụng khác. 

 ến ngày 12-10-2018, bị hại Phạm Biệt H kháng cáo tăng hình phạt đối 

với bị cáo và tăng mức bồi thường. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị hại Phạm Biệt H gi  nguyên nội dung kháng cáo tăng hình phạt và 

tăng mức bồi thường đối với bị cáo. 

-  ại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm căn cứ vào  iều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không 

chấp nhận kháng cáo của bị hại Phạm Biệt H và gi  nguyên bản án sơ thẩm. 

- Người bào ch a cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  iều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 không chấp nhận kháng cáo của bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:  ơn kháng cáo của bị hại Phạm 

Biệt H gửi cho Tòa án nhân dân huyện L theo dấu xác nhận của bưu điện là ngày 

12/10/2018 theo quy định tại  iều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì việc 

kháng cáo của bị hại là hợp lệ nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận đơn 

kháng cáo của bị hại và giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 



 4 

[2] Về tố tụng: Cấp sơ thẩm xác định ông Mai K và bà Lâm Thị Sa P là đại 

diện hợp pháp của bị cáo D do bị cáo chưa đủ 18 tu i. Nhưng tại cấp phúc thẩm bị 

cáo đ  đủ 18 tu i, do đó cấp phúc thẩm xác định lại tư cách tham gia tố tụng của 

ông Mai K và bà Lâm Thị Sa P là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

[3] Xét về hành vi phạm tội của bị cáo Mai Lâm Trường D như sau: Vào 

khoảng 21 giờ ngày 30/12/2017, tại khu vực ấp T, xã T, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng, sau khi nghe điện thoại của Sơn Lâm N kêu D ra lộ chặn chiếc xe hiệu 

Axelo thì D lượm cục đá, loại đá 4x6 bên hong nhà của Trà Chanh T rồi đi ra lộ 

thực hiện hành vi chọi cục đá trúng vào vùng trán bên phải của bị hại Phạm Biệt 

H gây thương tích là 39%. Lời thừa nhận hành vi của bị cáo tại phiên tòa hôm 

nay phù hợp với lời khai bị hại, phù hợp với lời khai người làm chứng và phù 

hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm kết 

luận bị cáo Mai Lâm Trường D phạm tội  Cố ý gây thương tích  theo quy định 

tại điểm c khoản 3  iều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  sung 

năm 2017) là có căn cứ là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.  

[4] Xét kháng cáo của bị hại Phạm Biệt H: 

[4.1] Xét về kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của bị hại H: Xét thấy, 

khi lượng hình cấp sơ thẩm đ  áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nh  cho bị cáo 

như: Bị cáo và gia đình đ  tự nguyện bồi thường xong thiệt hại cho bị hại, bị cáo 

đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo là người 

dân tộc thiểu số nên khả năng nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị cáo là người 

chưa thành niên theo quy định tại điểm b, p khoản 1 và khoản 2  iều 46,  iều 

69 và khoản 1  iều 74 Bộ luật hình sự năm 1999. Cấp sơ thẩm áp dụng cho bị 

cáo các tình tiết giảm nh  nói trên là chính xác là phù hợp với pháp luật. Tại 

phiên tòa phúc thẩm bị hại không đưa ra được tình tiết tăng nặng nào mới hoặc 

tình tiết giảm nh  mà cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo chưa chính xác, để cấp 

phúc thẩm xem xét tăng hình phạt cho bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử chấp 

nhận đề nghị của Kiểm sát viên và đề nghị của người bào ch a cho bị cáo là áp 

dụng  iều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận đơn kháng 

cáo của bị hại về tăng hình phạt đối với bị cáo. 

[4.2] Xét kháng cáo của bị hại về việc yêu c u bị cáo bồi thường 

30.000.000đ tiền lấp lưới bị nhiễm trùng và chi phí ngày công lao động của 

người bệnh và người nuôi bệnh: Xét thấy, tại phiên tòa sơ thẩm bị hại Phạm Biệt 

H thống nhất tách ph n dân sự ra thành vụ kiện dân sự khi có yêu c u và yêu c u 

của bị hại là hoàn toàn tự nguyện và đúng pháp luật. Cấp sơ thẩm đ  căn cứ 

 iều 30 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tách ph n bồi thường thiệt hại ra giải quyết 

theo thủ tục tố tụng dân sự khi bị hại Phạm Biệt H có yêu c u và tại phiên tòa 

phúc thẩm bị hại không đưa ra được là tại phiên tòa sơ thẩm là không tự nguyện 

và bị ép buộc. Do đó, kháng cáo về ph n trách nhiệm dân sự của bị hại Phạm 

Biệt H là không có căn cứ chấp nhận. Hội đồng xét xử chấp nhận sự đề nghị của 

Kiểm sát viên là áp dụng  iều 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận 

kháng cáo của bị hại.  

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị hại không phải chịu. 
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[6] Các ph n khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đ  

có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời gian kháng cáo, kháng nghị.    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào  iều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Phạm Biệt H về tăng hình phạt tù 

và tăng mức bồi thường đối với bị cáo. 

2. Căn cứ  iều 33; điểm b, điểm p khoản 1 và khoản 2  iều 46,  iều 47, 

 iều 69, khoản 1  iều 74 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đ i, b  sung năm 

2009; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội; 

khoản 3  iều 7,  iều 91, khoản 1  iều 101, điểm c khoản 3  iều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015, được sửa đ i, b  sung năm 2017 đối với bị cáo Mai Lâm 

Trường D. 

 Xử phạt bị cáo Mai Lâm Trường D 02 năm 03 tháng (hai năm ba tháng) tù 

về tội  Cố ý gây thương tích , thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 

đi thi hành án hoặc bị cáo tự nguyện thi hành án . 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng  iều 30 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, 

tách ph n bồi thường thiệt hại ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi bị hại 

Phạm Biệt H có yêu c u. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm bị hại không phải chịu. 

4. Các ph n khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đ  có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:                                                         
- VKSND tỉnh Sóc Trăng (01) 

- TAND huyện L (02);                                                                                              

- VKSND huyện L (01); 

- CQ T - Công an huyện L (01); 

- CQTHAHS-Công an huyện L (01); 

- Chi cục THADS huyện L (01); 

- Bị cáo, BH, NLQ (04). 

- PKTNV-THA–TAND tỉnh Sóc Trăng (01);                                                                       

- CQTHAHS- Công an tỉnh Sóc Trăng (01);                                                             

- Sơ Tư pháp (01); 

- Lưu hs, THS (04); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

 

 

Lê Ngô 

 


